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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp  

cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 ngày 01 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 1/2025/TT-BYT ngày 01 ngày 01 năm 2025 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Giám 

đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc thành lập Đoàn thẩm định xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật cơ bản và chuyên sâu đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Sở Y tế thông báo danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 

1. Đối với cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: gồm các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh không có điều trị nội trú, trạm y tế xã/phường/thị trấn, phòng khám đa 

khoa khu vực, phòng khám đa khoa tư nhân, Sở Y tế đã ban hành Quyết định xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là cấp khám bệnh, chữa 

bệnh ban đầu đạt tỷ lệ 100%. 
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2. Đối với cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản và chuyên sâu: Sở Y tế đã ban 

hành Quyết định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh cho 

25 đơn vị gồm các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa 

khu vực, Trung tâm Y tế có giường bệnh và các bệnh viện tư nhân:  

- 02 đơn vị là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống 

Nhất được xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu. 

- 23 đơn vị được xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị để biết./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý KCB – BYT; 

- Vụ Bảo hiểm y tế - BYT; 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- BHXH tỉnh (biết); 

- Phòng Y tế các huyện/TP; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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KẾT QUẢ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

(Đính kèm Văn bản số            /SYT-NV ngày      tháng     năm 2025 của Sở Y tế Đồng Nai) 

Bảng 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

STT Tên cơ sở KBCB Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh viện 

đã xếp trước 

ngày 

01/01/2025 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 

ngày 

01/01/2025 

1 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 75 x  I Tỉnh 

2 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 80 x  I 
Tỉnh 

3 Bệnh viện ĐKKV Long Khánh 51  x II 
Tỉnh 

4 Bệnh viện ĐKKV Long Thành 30  
x II Tỉnh 

5 Bệnh viện ĐKKV Định Quán 32  
x II Tỉnh 

6 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 48  
x 

II 
Tỉnh 

7 Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai 42  
x 

III 
Tỉnh 
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8 Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai 16  
x III Tỉnh 

9 Bệnh viện Y dược cổ truyền Tỉnh Đồng Nai 23  
x III 

Tỉnh 

10 Trung tâm Y tế TP Biên Hoà 23  
x III 

Huyện 

11 Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom 21  
x III Huyện 

12 Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc 17  
x III Huyện 

13 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ 21  
x III Huyện 

14 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú 20  
x III Huyện 

15 Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch 17  
x III Huyện 

16 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu 17  
x III Huyện 

17 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất 19  
x III Huyện 
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Bảng 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 

STT Tên cơ sở KBCB Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh viện 

đã xếp trước 

ngày 

01/01/2025 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 

ngày 

01/01/2025 

1 Bệnh viện Đồng Nai - 2 46  
x III Huyện 

2 Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark 46  
x III Huyện 

3 
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai thuộc Công ty 

Cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai 
48  

x III Huyện 

4 

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai thuộc 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Thuận Mỹ ITO 

Đồng Nai 

53  
x III Huyện 

5 Bệnh viện Răng hàm mặt Việt Anh Đức 13  
x III Huyện 

6 Bệnh viện Âu Cơ 22  
x III Huyện 

7 Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước 18  
x III Huyện 

8 Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai 22  
x III Huyện 
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